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DANH SÁCH 

Các cơ sở thuộc diện kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH trên địa bàn xã năm 2026 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 22/KH-BCĐ ngày 30/12/2025 của Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH) 

DANH SÁCH NHÀ Ở KẾT HỢP KINH DOANH, SẢN XUẤT; CƠ SỞ TÔN GIÁO 

1. Thôn Xuân Vinh 

TT TÊN CƠ SỞ NGƯỜI ĐẠI DIỆN GHI CHÚ 

1  Nhà nghỉ A Tài Lê Ngọc Tàu  

2  Mầm Non Hoa Hồng Nguyễn Thị Cẩm Trúc  

3  Ga Ken Phan Văn Hiền  

4  Công ty TNHH MTV Thành Thiện Nguyễn Hữu Thiện  

5  Gara Chi Đoàn Văn Chi  

6  Tạp hóa Thùy Vâng Nguyễn Thị Thùy Vâng  

7  HKD May trang phục Phan Văn Luyện  

8  Ga Anh Đạo Nguyễn Anh Đạo  

9  Ga Khánh Sơn Nguyễn Anh Sơn  

10  Xay sát bộ thô (hộ Trần Trung Pháp) Trần Trung Pháp  
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TT TÊN CƠ SỞ NGƯỜI ĐẠI DIỆN GHI CHÚ 

11  Shop Mẹ và Bé Anh Thư Nguyễn Trung Tín  

12  Nhà trọ Minh Đạt Trần Thanh Thiệt  

13  Nhà sách Thanh Mẫn Võ Tuyến Cường  

14  Tạp hóa Tự Đào Nguyễn Thị Đào  

15  Điện nước Hướng Ngọc Nguyễn Tăng Như Ngọc  

16  Thua mua phế liệu Bé Đông Dương Văn Thạnh  

17  Honda Huy Nguyễn Công Huy  

18  Honda Mỡ Mỡ Trần Ngọc Vương  

19  Honda Hoàng Đặng Thanh Hoàng  

20  Thu mua phế liệu Trung Anh Nguyễn Văn Thu  

21  Chùa Long Bửu Nguyễn An (Bàu Sen) 

22  Chùa Bửu Long  Nguyễn Hồng Thanh (thầy Năm) 

23  Mầm non Super Kid Nguyễn Nhật Tân     

2. Thôn Kỳ Thọ Bắc 

TT TÊN CƠ SỞ NGƯỜI ĐẠI DIỆN GHI CHÚ 

1  Tạp hóa Chị Lai Phan Thị Lai  
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2  Tạp hóa Hoa Hưng Hồ Thị Bạch Hân  

3  Ga Trịnh Minh Vương Trịnh Minh Vương  

4  Nhà thờ Đức mẹ Kỳ Thọ Lê Văn Ý  

5  Tin Lành Nguyễn Ngọc Thịnh  

6  Tạp hóa Cô Hồng Nguyễn Thị Thu Hồng  

7  CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐÔNG 76 Nguyễn Văn Đông  

8  Nông Ngư Cơ Ngọc Bé Trần Ngọc Bé  

9  Honda Tấn Hiệp Võ Tấn Hiệp  

10  Tạp hóa Chị Thủy Trần Thị Lệ Thủy  

11  DV mai táng Trung Khai Phan Trung Khai  

12  Phòng khám răng Tất Thế   

3. Thôn Kỳ Thọ Nam 1 

TT TÊN CƠ SỞ NGƯỜI ĐẠI DIỆN GHI CHÚ 

1  Tạp hóa Hằng Nga Hồ Tấn Nga  

2  Homestay Lotus Quảng Ngãi Phạm Hà Hạnh Quyên  

3  Nhà nghỉ Trinh Bùi Tuấn Chung  

4  DV mai táng Thiên Vương Phát Trần Văn Hận  
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5  DV mai táng Nhất Tâm Thiên   

6  May Cam Ly Lê Thị Cam Ly  

4. Thôn Kỳ Thọ Nam 2 

TT TÊN CƠ SỞ NGƯỜI ĐẠI DIỆN GHI CHÚ 

1  Tạp hóa Trí Yến Trần Thị Yến  

2  Tạp hóa Quý Mừng Nguyễn Văn Quý  

3  Tạp hóa Hải Hưng Lê Thị Nhiều  

5. Thôn Phú Châu 

TT       TÊN CƠ SỞ NGƯỜI ĐẠI DIỆN GHI CHÚ 

1  Gas Võ Thị Liêm Võ Thị Liêm  

2  Buôn bán phân, thuốc BVTV, hàng gia dụng Ánh 

Thuyên 

Hồ Thị Khánh Thuyên  

3  Café Bảo Châu Võ Linh  

4  Chùa Mỹ Hòa Nguyễn Liễm  

5  Café Tân Nguyễn Ngọc Tân  

6  Cơ sở bảo dưỡng, sữa chữa xe cơ giới Đức Bin Nguyễn Đức Bin  
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6. Thôn Đề An 

TT       TÊN CƠ SỞ NGƯỜI ĐẠI DIỆN GHI CHÚ 

1  Nhóm trẻ Hoàn Mỹ Cao Thị Tố Uyên  

2  Cơ sở sản xuất đũa gỗ Nguyễn Hữu Hai  

7. Thôn An Chỉ Tây 

TT       TÊN CƠ SỞ NGƯỜI ĐẠI DIỆN GHI CHÚ 

1 Cửa hàng tạp hóa Cô Chính Phan Thị Chính  

2 Cửa hàng tạp hóa Cô Thi Huỳnh Thị Thi  

3 Cửa hàng tạp hóa Thuỳ Nga Lê Thị Thùy Nga  

4 cơ sở may Đình Đức Đặng Đình Đức  

5 Tạp hóa Cô Hai Nguyễn Thị Hai  

6 Tạp hóa Tám Chung Đỗ Thị Chung  

8. Thôn An Chỉ Đông 

TT       TÊN CƠ SỞ NGƯỜI ĐẠI DIỆN GHI CHÚ 

1  Cửa hàng kinh doanh Gas Nguyễn Nhật Đoan  

2  Cửa hàng tạp hóa Duyên hải Phan Văn Hải  
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9. Thôn Hoà Sơn 

TT       TÊN CƠ SỞ NGƯỜI ĐẠI DIỆN GHI CHÚ 

1  Cửa hàng tạp háo Vân Điểu Phạm Điểu  

2  Của hàng Thu Mua phế liệu Nguyễn Văn Tín  

10. Thôn Hoà Thọ 

TT       TÊN CƠ SỞ NGƯỜI ĐẠI DIỆN GHI CHÚ 

1  Cửa hàng tạp hóa Cô Thanh Nguyễn Thị Thanh  

2  Cửa hàng Gas Ngọc Hùng Trương Ngọc Hùng  

3  Của hàng tạp hóa Hương Lê văn Cuc  

4  Cửa hàng bán đồ điện, nước Đỗ Thị Mỹ Dung  

5  Cửa hàng tạp hóa Văn Em Nguyễn Văn Em  

6  Của hàng sửa xe máy Bùi Đức Dũng  

7  Cửa hàng nội thất Nguyễn Văn Dũng  

11. Thôn Hoà Vinh 

TT       TÊN CƠ SỞ NGƯỜI ĐẠI DIỆN GHI CHÚ 

1  Cửa hàng tạp hóa Trâm Nguyễn Văn Đạt  

2  Của hàng tạp hóa Bích Huyên Nguyễn Thị Bích Huyên  
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12. Thôn Hoà Mỹ 

TT       TÊN CƠ SỞ NGƯỜI ĐẠI DIỆN GHI CHÚ 

1  Cửa hàng tạp hóa Dung Nguyễn Thị Dung  

2  Cửa hàng tạp hóa Diễm Văn Thị Diễm  

3  Cửa hàng kinh doanh Gas Thanh Tùng Võ Văn Tùng  

4  Cửa hàng nội thất Trường Kiều Lê Quôc Trường  

5  Của hàng phụ tùng Thắng Thịnh Trần Thị Hải Yến  

6  Tạp hóa Đức Chi Đỗ Văn Đức  

7  Cửa hàng tạp Hóa Đốc Dung Đỗ Văn Đốc   

8  Gas Cô Huệ (Tiến) Lê Anh Tuyến  

13. Thôn Hoà Quý 

TT       TÊN CƠ SỞ NGƯỜI ĐẠI DIỆN GHI CHÚ 

1  Cửa hàng tạp hóa Ngọc Hằng Trần Thị Ngọc Hằng  

2  Của hàng sửa xe máy Hữu Lợi Nguyễn Hữu Lợi  

3  Lò làm bún tươi Hiếu Hiền Nguyễn Thị Lệ Tuyết  

4  Tạp hóa + thu mua phế liệu Đỗ Thị Huệ  
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14. Thôn Thuận Hoà 

TT       TÊN CƠ SỞ NGƯỜI ĐẠI DIỆN GHI CHÚ 

1  Cửa hàng tạp hóa Quang Được Lưu Thị Bé  

2  Cơ sở thu mua phế liệu Mai Văn Tuyên Mai Văn Tuyên  

15. Thôn Xuân Đình 

TT       TÊN CƠ SỞ NGƯỜI ĐẠI DIỆN GHI CHÚ 

1  Cửa hàng tạp hóa Thủy Lời Nguyễn Thị Thu Thuỷ  

2  Cửa hàng ga Quân Cương Trần Mạnh Quân  

3  Cửa hàng vật liệu Mười Phương Huỳnh Mười  

4  Cửa hàng tạp hóa Khảm Ninh Trần Thị Khảm  

16. Thôn Ba Bình 

TT       TÊN CƠ SỞ NGƯỜI ĐẠI DIỆN GHI CHÚ 

1  Cửa hàng tạp hóa Vàng Hương Trần Thị Hương  

2  Shop quần áo Thu Thảo Lê Thị Thảo  

3  Văn phòng phẩm Ngọc Hà Nguyễn Thị Ngọc Hà  

4  Tạp Hóa Hùng Khổ Đào Thị Khổ  
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17. Thôn Mỹ Hưng 

TT       TÊN CƠ SỞ NGƯỜI ĐẠI DIỆN GHI CHÚ 

1  Cửa hàng vật liệu Hữu Dũng Lê Hữu Dũng  

2  Cửa hàng gas Tấn Kim Nguyễn Tấn Kim  

3  Cơ sở thu mua phế liệu Huỳnh Thị Nga Huỳnh Thị Nga  

4  Cơ sở thu mua phế liệu Ân Đào   

18. Thôn An Ba 

TT       TÊN CƠ SỞ NGƯỜI ĐẠI DIỆN GHI CHÚ 

1  Xưởng may Thuận Phát Trần Thị Phương Dung  

2  Cửa hàng tạp hóa Khanh Thúy Hà Thị Lệ Thuý  

3  Cửa hàng tạp hóa Thúy Một Võ Một  

4  Cửa hàng gas Trần Vịnh Trần Vịnh  

5  Cửa hàng quần áo, giày, dép Thái sang Trần Thiện Thái  

6  Cửa hàng tạp hóa Mỹ A Bùi Thị Mỹ A  

7  Tạp hóa Thanh Nhàn Huỳnh Thị Nhàn  
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TRỤ SỞ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CẤP XÃ 

TT TÊN TRỤ SỞ ĐỊA CHỈ GHI CHÚ 

1  UBND xã Đình Cương Thôn Xuân Vinh  

2  Công an xã Đình Cương (cơ 

sở 1) 

Thôn Hoà Vinh  

3  Công an xã Đình Cương (cơ 

sở 2) 

Thôn Mỹ Hưng  

4  Trạm Y tế xã Thôn Xuân Vinh  

5  Trạm Y tế xã Thôn Mỹ Hưng  

6  Trường Mầm non Hành 

Thịnh (cơ sở 2) 

Thôn Xuân Đình  

7  Trường Mầm non Hành 

Thịnh (cơ sở 3) 

Thôn Xuân Ba  

8  Trường Tiểu học Hành Thịnh 

(cơ sở 2) 
Thôn Xuân Đình  

9  Trường Tiểu học Hành Thịnh 

(cơ sở 3) 
Thôn Xuân Ba  

CHỢ HẠNG 3, CỬA HÀNG ĂN UỐNG. 

TT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ GHI CHÚ 

1 Chợ Gò Gai Thôn Xuân Vinh  
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2 Chợ An Ba Thôn An Ba  

3 Chợ Ba Bình Thôn Ba Bình  

BƯU ĐIỆN 

TT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ GHI CHÚ 

1 Bưu điện – Văn hóa xã Xuân Vinh, Đình Cương  

 TC: 118 Cơ sở.                                                                          
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